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TT Mã SV Lớp Tên học phần Mã HP
Số 

ĐVHT
TS

Điểm 

KT

Điểm 

Thi L1

Điểm 

Thi L2
TB Ghi chú

1 211520014 Cao Mỹ Huyền CCTA15 8.0 6.0 6.8

2 211520023 Apha CCTA15 7.0 5.0 5.8

3 211519012 Nguyễn Cẩm Tú CCCT15
TH Lập trình giao diện 

và đồ họa
CTC121 2 100% 6.5 6.5

4 211519002 Hoàng Thị Thu Cúc CCCT15
Lý thuyết Lập trình 

giao diện và đồ họa
CTC120 3 30% 7.5 4.0 5.1

5 211402020 Trịnh Thị Hồng Nhật CCVL14 Sinh học 1 SHC014 2 30% 8.0 5.0 5.9

6 211402020 Trịnh Thị Hồng Nhật CCVL14 Sinh học 2 SHC015 2 30% 8.0 9.0 8.7

7 211402020 Trịnh Thị Hồng Nhật CCVL14 Sinh học 3 SHC016 2 30% 7.5 7.5 7.5

8 211503010 Võ Thị Minh Hiếu CCHH15 6.5 5.5 5.9

9 211503032 Nguyễn Thị Thu Thúy CCHH15 7.0 5.0 5.8

10 211502008 Nguyễn Đình Công Hiếu CCVL15 Toán cao cấp A2 CTC003 4 40% 6.7 5.5 5.5

11 211601009 Nguyễn Thị Điễm CCTO16 7.3 5.0 5.9

12 211601020 Vũ Thị Nâng CCTO16 7.3 5.0 5.9

13 211601038 Nguyễn Thị Tú Triều CCTO16 7.7 5.0 6.1

14 211601022 Nguyễn Thị Hằng Nga CCTO16 7.3 5.0 5.9

15 211601016 Trương Linh CCTO16 6.7 7.5 7.2

16 211601008 Phan Ngọc Tuyết Dũng CCTO16 6.7 4.5 5.4

17 211401018 Phan Trọng Nghĩa CCTO14 Vật lý đại cương VLC005 5 40% 9.0 7.5 8.1

18 211502008 Nguyễn Đình Công Hiếu CCVL15 9.0 8.5 8.7

19 211502038 Ksor H’ Truynh CCVL15 9.0 8.5 8.7

20 211502034 Nguyễn Thành Tâm CCVL15 7.0 7.0 7.0

21 211502012 Vũ Thị Kim Khánh CCVL15 7.7 5.5 6.2

22 211502016 Hồ Bảo Hoàng Linh CCVL15 6.7 6.0 6.2

23 211502026 Nguyễn Thanh Phong CCVL15 7.0 5.5 6.0

24 211502015 Ksor H’Kry CCVL15 7.0 6.0 6.3

25 211502014 Nay  H’Kin CCVL15 7.0 6.0 6.3

26 211502040 Nay H’Viên CCVL15 7.5 5.5 6.1
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27 211502007 Lê Đình Hiếu CCVL15 7.3 5.0 5.7

28 211502016 Hồ Bảo Hoàng Linh CCVL15 7.0 6.5 6.7

29 211502026 Nguyễn Thanh Phong CCVL15 7.0 6.0 6.3

30 211502033 Nguyễn Hoàng Tú Sương CCVL15 7.3 7.0 7.1

31 211502007 Lê Đình Hiếu CCVL15 5.5 4.5 4.9

32 211502008 Nguyễn Đình Công Hiếu CCVL15 5.5 3.5 4.3

33 211502014 Nay H’Kin CCVL15 6.0 6.0 6.0

34 211502027 Trần Đức Phương CCVL15 5.5 5.0 5.2

35 211502037 Nguyễn Thị Thùy Trang CCVL15 6.0 5.5 5.7

36 211502040 Nay H’Viên CCVL15 6.0 4.5 5.1

37 211502034 Nguyễn Thành Tâm CCVL15 5.5 7.5 6.7

38 211502038 Ksor H’ Truynh CCVL15 7.3 5.5 6.0

39 211502022 Ngô Thị Tố Nga CCVL15 7.7 6.0 6.5

40 211502008 Nguyễn Đình Công Hiếu CCVL15 7.3 5.0 5.7

41 211502026 Nguyễn Thanh Phong CCVL15 7.3 5.0 5.7

42 211502037 Nguyễn Thị Thùy Trang CCVL15 8.3 6.0 6.7

43 211503039 Lê Quốc Việt CCHH15 Hóa vô cơ 4 HHC140 3 30% 7.0 0.0 2.1

44 211503039 Lê Quốc Việt CCHH15 Hóa học đại cương HHC101 5 40% 8.0 0.0 3.2

45 211503025 Lê Thị Phương Thảo CCHH15 Hóa hữu cơ 1 HHC108 4 40% 8.3 4.5 6.0

46 211516032 Nguyễn Thị Thủy CCSA15 Tiếng Pháp 3 TPC003 3 30% 7.0 5.0 5.6

47 211512017 Đinh Thị Yến Linh CCDL15 Kinh tế học đại cương LCC010 4 40% 7.5 6.5 6.9

48 211512037 Nay H’Yir CCDL15 7.0 8.5 7.9

49 211512021 Văn Lượng CCDL15 7.3 7.5 7.4

50 211509012 Nguyễn Thị Lệ Hoa CCLS15 7.3 4.0 5.0

51 211509017 Trần Thị Lệ Huyền CCLS15 7.0 4.5 5.3

52 211509034 Nay H’Thai CCLS15 7.0 6.0 6.3

53 211509030 Kpuih Phon CCLS15 7.0 6.0 6.3

54 211509037 Kpuih Vừng CCLS15 7.5 5.0 5.8

55 211509030 Kpuih Phon CCLS15 7.0 5.5 6.0

56 211509027 Nguyễn Thị Hải Ninh CCLS15 7.0 6.0 6.3

57 211509031 Nguyễn Thị Mỹ Phú CCLS15 8.0 6.5 7.0

58 211509017 Trần Thị Lệ Huyền CCLS15 6.5 6.5 6.5

59 211509018 Ksor Khươn CCLS15 7.0 5.0 5.6

60 211509034 Nay H’Thai CCLS15 7.5 6.0 6.5
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Địa Lý Tự Nhiên Việt 

Nam 2
DLC107 5

Lý luận GD Vật Lý 1 VLC120 3

Nhiệt học và vật lý 

phân tử
VLC105 4

Cơ học 2 VLC104 2



61 211509008 Bùi Thị Thùy Duyên CCLS15 8.0 4.5 5.6

62 211509016 Nguyễn Thị Diễm Hương CCLS15 8.0 6.0 6.6

63 211509035 Trần Thị Thu Uyên CCLS15 7.5 5.0 5.8

64 211509037 Kpuih Vừng CCLS15 7.5 6.0 6.5

65 211521012 Đặng Thị Vỹ Loan CCQT15 Tâm lý học quản lý TGC009 2 30% 8.0 0.0 2.4

66 311618203 Ksor H’Duit TCTM161 6.0 6.0 6.0

67 311618208 Ksor Hạ TCTM161 5.3 5.5 5.4

68 311618210 Siu H’ Hmanh TCTM161 5.0 5.5 5.4

69 311618233 Bùi Thị Kim Quy TCTM161 0.0 0.0 0.0 Nghỉ học

70 311618236 Sưm TCTM161 5.3 6.5 6.1

71 311618244 Lê Thị Thủy TCTM161 5.7 5.0 5.2

72 311618247 Nguyễn Thị Quỳnh Trang TCTM161 6.0 6.0 6.0

73 311618249 H’Uên TCTM161 4.0 0.0 1.2

74 311618252 Ksor H’Yiu TCTM161 6.0 6.0 6.0

75 311618253 Yơi TCTM161 5.7 0.0 1.7

30%

30%Chính trị 1 LCT001 2

LSVN 1858 - 1918 LSC116 3
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